
STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Đơn vị, chức vụ

Số điện thoại liên 

hệ
Ghi chú

1 Ngô Hữu Quốc 20/10/1973 Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 0976732248

2 Hà Thị Tuyên 20/01/1975 Phó HT-Trường Tiểu học  Võ Thị Sáu 03983595143

3 Trần Thị Thu Hiền 14/02/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 0915321182

4 Nguyễn Thị Hải Yến 24/08/1993 Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 0379922393

5 Trần Thị Kim Ngân 14/12/1992 Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 0397146971

6 Nguyễn Thị Huê 10-10-1982
Nhân viên văn thư Trường tiểu học Võ 

Thị Sáu
0366097710

7 Nguyễn Văn Lệ 22/12/1972
Phó Hiệu trưởng, Trường TH-THCS Lý 

Tự Trọng
0376511217

8 Huỳnh Văn Phát 12/12/1978
Tổ trưởng tổ Tự nhiên trường TH-THCS

Lý Tự Trọng
0395797792

9 Nguyễn Thị Ánh Diệp 08/08/1981
Tổ trưởng tổ Xã hội trường TH-THCS Lý

Tự Trọng
0357579099

10 Đinh Xuân Vỹ 20/07/1980
Tổ phó tổ Tự nhiên trường TH-THCS Lý

Tự Trọng
0867882379

11 Nguyễn Thị Sen 10/09/1981
Tổ Phó tổ Xã hội trường TH-THCS Lý

Tự Trọng
0979095128

12 Mai Thị Sự 23/09/1976
Tổ trưởng tổ 1 trường TH-THCS Lý Tự

Trọng
0981512939

13 Lê Thị Phương Thanh 12-10-1991
Tổ trưởng tổ 2 trường TH-THCS Lý Tự

Trọng
0968864024

14 Đỗ Thị Lấn 15/10/1979
Tổ trưởng tổ 3+4 trường TH-THCS Lý

Tự Trọng
0385194899

15 Võ Thị Thục Ánh 20/12/1997
Tổ trưởng tổ 5 trường TH-THCS Lý Tự

Trọng
0398725479

16 Y Ngợi 12/08/1986 Văn thư trường TH-THCS Lý Tự Trọng 0962620679

17 Nguyễn Xuân Tại 04/06/1980
Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Chu 

Văn An 
0345600505

18 Nguyễn Thị Hồng Quyên 21/08/1985
Nhân viên Văn thư, Trường THCS Chu 

Văn An
0972751245

19 Lê Văn Đông 08/08/1981
Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS 

Chu Văn An
0967823529

20 Trần Xuân Ninh 25/04/1966 Hiệu trưởng, trường TH Kim Đồng 0389528328

21 Phan Hữu Quý 20/03/1977 Phó HT, trường TH Kim Đồng 0977223683

22 Nguyễn Hữu Quyền 20/12/1984 Giáo viên, trường TH Kim Đồng 0369547888

23 Lại Thị Nguyệt 24/07/1987 Nhân viên, trường TH Kim Đồng 0963097356

24 Thân Thị Thủy 19/05/1975
Phó hiệu trưởng, trường TH Lê Hồng 

Phong
0984128060

25 Nguyễn Văn Bê 18/01/1976
Phó hiệu trưởng, trường TH Lê Hồng 

Phong
0975443165

26 Nguyễn Thị Na 14/08/1983 Nhân viên, trường TH Lê Hồng Phong 0979853099

27 Dương Lý Thanh Huyền 17/11/1992 Giáo viên, trường TH Lê Hồng Phong 0349749559

28 Y Hải 19/09/1978 Giáo viên, trường TH Lê Hồng Phong 0345213059

29 Nguyễn Anh Kỳ 28/06/1983
Phó Giám đốc, Ban quản lý dự án và dịch 

vụ công ích
0967578479

30 Phạm Ngọc Tân 20/07/1979
CBKT Ban quản lý dự án và dịch vụ 

công ích
0905097995

31 Lê Thanh Nam 21/11/1985
CBKT Ban quản lý dự án và dịch vụ 

công ích
0978440209

DANH SÁCH

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN “KHAI THÁC, ỨNG DỤNG AI – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO PHỤC VỤ CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH”

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày     /     /2025 của UBND xã Đăk Pék)



32 Khắc Thị Lựu 01/06/1988
Kế toán Ban quản lý dự án và dịch vụ 

công ích
9897054444

33 Lưu Thị Hoạt 03/12/1976 Trường MN Đăk Glei, Hiệu trưởng 0394309529

34 Nguyễn Thị Huế 20/10/1978 Trường MN Đăk Glei, Phó Hiệu trưởng 0385888767

35 Hà Thị Tuyết 15/07/1981 Trường MN Đăk Glei, Phó Hiệu trưởng 0394034419

36 Bùi Thị Ánh Vân 04/08/1990 Nhân viên Trường Mầm Non Đăk Glei 0974193626

37 Hoàng Thị Diễm 12/08/1997 Giáo viên Trường Mầm Non Đăk Glei 0981131689

38 Nguyễn Thị Hồng Loan 05/10/1993 Giáo viên Trường Mầm Non Đăk Glei 0964924479

39 Y Phượng 26/03/1992 Giáo viên Trường Mầm Non Đăk Glei 0967604563

40 Phan Lữ Hoài Vi 28/08/1995 Giáo viên Trường Mầm Non Đăk Glei 0967169028

41 Nguyễn Thị Phương Như 07/10/1994 Giáo viên Trường Mầm Non Đăk Glei 0365199840

42 Trần Thị Tuyết 16/02/1991 Giáo viên Trường Mầm Non Đăk Glei 0364268991

43 Đậu Thị Hồng 20/08/1994 Giáo viên Trường Mầm Non Đăk Pék 0363926456

44 Trần Thị Bích Ngọc 01/01/1990 Giáo viên Trường Mầm Non Đăk Pék 0395086334

45 Hoàng Đức Đề 04/04/1976 Hiệu trưởng, Trường THCS Đăk Pék 0914222880

46 Y Kim Tuyết 14-10-1979 Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Đăk Pék 0968428707

47 Mai Thành Ủy 03/03/1977 Giáo viên Trường THCS Đăk Pék 0935255646

48 Phạm Thị Thu Hòa 10-10-1981
Tổ trưởng tổ văn phòng Trường THCS 

Đăk Pék
0338149187

49 Huỳnh Thị Kim Huệ 29/05/1982
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

xã
0978177636

50 Y Kim Hoa 13/10/1989
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

xã
0398636689

51 Y Hà 05/09/1994
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

xã
0372859527

52 A Phú 05/01/1987
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

xã
0973405744

53 Nguyễn Thiên Văn 13/08/1991
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

xã
0964391091

54 Hồ Thị Huỳnh Ca 26/01/1983
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

xã
0366967467

55 Trương Thị Cẩm Vân 25/07/1994
Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND 

xã
0973520856

57 Y Ly Sa 12-01-1988 Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội 0358153088

58 Y Nhàn 16/03/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0367848242 062185000530

59 Phương Thị Liến 05/11/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0357877273 062182000203

60 Nguyễn Thành Công 01/10/1998 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0358793365 062098003120

61 Đặng Thị Thanh Hoài 24/08/1981 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0905283579 042181002054

62 Đinh Y Tú Lệ 06/06/1999 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0966536818 062199000157

63 A Hành 04-07-1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0334830817 062088000218

64 Nguyễn Văn Tứ 02-05-1987 Trưởng phòng Kinh tế 0978687279

65 Phạm Khắc Nghĩa 10-10-1976
Phó Trưởng phòng Kinh tế (Phó Giám 

đốcTrung tâm Dịch vụ Nông nghiệp)
0969655558

66 Trần Trọng Bình 24/06/1990 Chuyên viên phòng Kinh tế 0979587818

67 Đỗ Thị Thanh Trúc 14/3/1991 Chuyên viên phòng Kinh tế 0968978579

68 Vũ Thị Thu Hài 06/6/1984 Chuyên viên phòng Kinh tế 0981308366

69 Nguyễn Kim Phượng 15/4/1983 Chuyên viên phòng Kinh tế 0778930814



70 H'Thay Kpă 02-02-1984 Chuyên viên phòng Kinh tế 0974499774

71 Vũ Thị Gấm 02-02-1984 Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ HCC 0975894179

* Trong danh sách này có: 71 người.
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